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Đà Nẵng, ngày  10 tháng 8 năm 2021 
 

THÔNG BÁO 

Về việc xác nhận thông tin nhập học của học sinh trúng tuyển lớp 10 

 

Nhằm chuẩn bị cho năm học 2021 - 2022, trường THPT Liên Chiểu thông 

báo về việc xác nhận thông tin nhập học của học sinh trúng tuyển lớp 10 như sau: 

 1. Danh sách học sinh đã xác nhận nhập học (danh sách đính kèm) 

 2. Danh sách học sinh chưa xác nhận nhập học (danh sách đính kèm) 

 3. Danh sách lớp 10 sẽ được nhà trường đăng tải trên website trường THPT 

Liên Chiểu vào ngày 14/8/2021 (địa chỉ: http://thptlienchieu.edu.vn) 

 Để việc xếp lớp được thuận tiện, đề nghị những học sinh chưa xác nhận 

nhập học trực tuyến khẩn trương thực hiện trước ngày 12/8/2021 tại đường link:  

https://docs.google.com/forms/d/1QVK2Tr9MWY00up8V3X3EGOTDtps8LRQc

CF0SD8TFi-8/edit 

  Nếu không nhập học hoặc học ở trường khác đề nghị học sinh báo thông tin 

về số điện thoại 0795718012 (cô Linh- văn thư) để nhà trường được biết./. 

 
Nơi nhận: 
- BGH; 

- Thông báo website; 

- Lưu:VT, PHT2. 

HIỆU TRƯỞNG 

(Đã kí và đóng dấu) 

         PHẠM MINH 

http://thptlienchieu.edu.vn/
https://docs.google.com/forms/d/1QVK2Tr9MWY00up8V3X3EGOTDtps8LRQcCF0SD8TFi-8/edit
https://docs.google.com/forms/d/1QVK2Tr9MWY00up8V3X3EGOTDtps8LRQcCF0SD8TFi-8/edit


STT

Số thứ 

tự trúng 

tuyển

Trúng 

tuyển 

nguyện 

vọng 

(NV1 

hoặc 

NV2)

Họ và tên học sinh

Ngày, 

tháng, 

năm sinh

Nơi sinh Giới tính
Trường THCS đã học 

lớp 9
Ghi chú

1 39 NV1 Nguyễn Minh Tâm 06/11/2006 Đà Nẵng Nữ THCS Phan Đình Phùng

2 175 NV1 Trần Trịnh Huy Đức 08/11/2006 Đà Nẵng Nam THCS Đỗ Đăng Tuyển học PFT

1 49 NV2 Nguyễn Tăng Anh Vũ 14/10/2006 Đà Nẵng Nam THCS Lê Thánh Tôn

2 99 NV2 Phan Thanh Quyên 24/01/2006 Đà Nẵng Nữ THCS Đỗ Đăng Tuyển

3 122 NV2 Trần Ngọc Thục Quyên 24/08/2006 Đà Nẵng Nữ THCS Phan Đình Phùng TTGDTX2

4 136 NV2 Nguyễn Đức Hiếu 04/03/2006 Đà Nẵng Nam TH, THCS Đức Trí

70 78 NV2 Nguyễn Phương Thảo 23/08/2006 Nữ

Đà 

Nẵng Số nhà 22, đường Nguyễn Phước Chu, tổ 24 phường Hoà Hiệp Bắc, quận Liên Chiểuchuyển ra Hà Nội

1 Nguyễn Thị Ly 02/06/2006 Đà Nẵng Nữ THCS Nguyễn Thái Bình học nghề

II. NGUYỆN VỌNG 2

Tổng NV2: 04/160 

III. HỒ SƠ TUYỂN THẲNG

Tổng TT: 01/5 

TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG LIÊN CHIỂU

DANH SÁCH HỌC SINH TRÚNG TUYỂN VÀO 10 NĂM HỌC 2021-2022 CHƯA XÁC NHẬN NHẬP HỌC

(Tính đến ngày 10/8/2021)

I. NGUYỆN VỌNG 1

Tổng NV1: 02/241



chuyển ra Hà Nội



STT

Số thứ 

tự trúng 

tuyển

Trúng 

tuyển 

nguyện 

vọng 

(NV1 

hoặc 

NV2)

Họ và tên học sinh
Ngày, tháng, 

năm sinh

Giới 

tính
Nơi sinh

Địa chỉ thường trú 

   Số nhà , tên đường (tổ dân phố 

), phường (xã), quận (huyện), 

thành phố (tỉnh)

Số điện thoại của ba 

hoặc mẹ

Đăng kí môn thể 

thao tự chọn:  Học 

sinh chỉ chọn 1 môn 

trong 4 môn sau: (1) 

Bóng đá;      (2) Cầu 

lông;     (3) Bóng rổ;       

     (4) Võ Teakwondo

Ghi chú đặc biệt 

về chức vụ

1 1 NV1 Trần Huyền Trang 03/12/2006 Nữ Đà Nẵng Tổ 2 thôn Vân Dương 1 xã Hoà Liên huyện Hoà Vang thành phố Đà Nẵng0703514514 (Mẹ) Võ

2 2 NV1 Võ Thị Hồng Đào 04/04/2006 Nữ Đà Nẵng Thôn Quan Nam 3 , Xã Hòa Liên, Huyện Hòa Vang ,Thành phố Đà Nẵng0931955224 (BT)

3 3 NV1 Phạm Thị Như Ý 12/09/2006 Nữ Đà Nẵng Tổ 4, thôn Vân Dương 1, xã Hoà Liên, huyện Hoà Vang0799073124 (Ba ) Lớp trưởng

4 4 NV1 Võ Ngọc Quỳnh Trâm 29/03/2006 Nữ Đà Nẵng 89 Nguyễn Văn Cừ, phường Hoà Hiệp Bắc, quận Liên chiểu0905083042 (Ba) Cầu lông

5 5 NV1 Nguyễn Anh Kiệt 03/02/2006 Nam Đà Nẵng Đường Nguyễn Tất Thành nối dài, tổ 6, thôn Vân Dương, xã Hòa Liên, huyện Hòa Vang0934998294 (Mẹ) Cầu lông Tổ trưởng

6 6 NV1 Phạm Nguyễn Kiều Trâm 01/08/2006 Nữ Đà Nẵng Quan nam 1 , xã hòa liên , huyện hòa vang , thành phố đà nẵng0703564514 (Mẹ) Tổ trưởng

7 7 NV1 Nguyễn Văn Mẫn 13/01/2006 Nam Đăk Lăk Tổ 5,thôn Trường Định xã Hòa Liên huyện Hòa Vang0764970760 (Mẹ) Cầu lông Đoàn viên

8 8 NV1 Ngô Thị Nhớ 21/08/2006 nữ Đà Nẵng xã hoà liên 0903318612 (BT)

9 9 NV1 Lâm Thị Hồng Hải 02/04/2006 Nữ Đà Nẵng Tổ 4 Thôn Quan Nam 4 Xã Hoà Liên Huyện Hoà Vang0768403009 (BT)

10 10 NV1 Nguyễn Đỗ Hữu Giang 20/11/2006 Nam Thừa Thiên Huế Đường DT601, Tổ 6, Thôn Quan Nam 1, Xã Hòa Liên, Huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng0935509916 (Ba) Tổ Trưởng

11 11 NV1 Phan Lê Thành Vang 24/05/2006 Nam Đà Nẵng Tổ 4 Thôn Quan Nam 2 Hoà Liên Hoà Vang Thành Phố Đà Nẵng0775411706 (Mẹ) Cầu lông

12 12 NV1 Phạm Ngọc Diệu Linh 31/12/2006 Nữ Đà Nẵng Tổ 4,thôn Quan Nam 2,xã Hòa Liên,huyện Hòa Vang0392230656 (Mẹ) Cầu lông Tổ trưởng

13 13 NV1 Bùi Thị Ngọc Trân 13/02/2006 Nữ Quảng Bình Tổ 2, Thôn Quan Nam 4,Xã Hoà Liên ,Huyện Hoà Vàng , Thành phố Đà Nẵng0357701937 (Mẹ) Cầu lông Tổ trưởng

14 14 NV1 Bùi Tiến Hải 18/12/2006 Nam Đà Nẵng số 24 ,đường Kim Liên 2, tổ 29 ,phường Hòa Hiệp Bắc,quận Liên Chiểu0762537335 (Mẹ) Cầu lông

15 15 NV1 Mai Hoàng Huy 24/02/2006 Nam Đà Nẵng K/507,Nguyễn Lương Bằng/tổ4,phường Hòa Hiệp Nam/Quận Liên Chiểu0987239238(Ba) Bóng đá

16 16 NV1 Nguyễn Thiện Uy 17/12/2006 Nam Đà Nẵng Quan Nam 1, Xã Hòa Liên, Huyện Hòa Vang0778955604 (BT) Cầu lông

17 17 NV1 Phan Thùy Thủy Trúc 28/10/2006 Nữ Đà Nẵng Thôn Quan Nam 1, Hòa Liên, Hòa Vang, Đà Nẵng0905889118 (BT)

18 18 NV1 Lưu Văn Trí 17/08/2006 Nam Quảng Nam Tổ 7 - An Ngãi Đông - Hòa Sơn - Hòa Vang0388058917 (BT) Bóng đá

19 19 NV1 Lê Nguyễn Hoàng Nguyên 13/12/2006 Nữ Đà Nẵng Tổ 4, thôn Vân Dương 2, xã Hoà Liên, huyện Hoà Vang0763738189 (BT)

20 20 NV1 Bùi Tuấn Huy 21/08/2006 Nam  Đà Nẵng K64/H22/2 Đường Phan Văn Định,Tổ37, Phường Hòa Khánh Bắc,Quận Liên Chiểu0911296939 (BT) Cầu lông

21 21 NV1 Nguyễn Phạm Trà My 20/08/2006 Nữ Đà Nẵng 27 Văn Thánh 2 tổ 6 phường Hòa Hiệp Nam Quận Liên Chiểu0905883172 (Mẹ) Lớp trưởng

22 22 NV1 Nguyễn Nguyên Yên Ly 09/05/2006 Nữ Đà Nẵng Tổ 79 đường Lê Công Kiều Phường Hòa Khánh Bắc Quận Liên Chiểu Thành phố Đà Nẵng0902798059 (Mẹ) Cầu lông

23 23 NV1 Nguyễn Lê Khánh Hà 09/06/2006 Nữ Đà Nẵng K14 H1/6 Bùi Chát tổ 41,Hòa Khánh Bắc,Liên Chiểu,Đà Nẵng0868183416 (BT) Cầu lông

24 24 NV1 Lê Thanh Tuyền 14/07/2006 Nữ Đà Nẵng Khu TĐC Hoà Liên 5/ xã Hòa Liên/ huyện Hoà Vang0935421049 (Mẹ) Cầu lông Chi Đội phó

25 25 NV1 Trương Công Quảng Đại 20/02/2006 Nam Quảng Nam K1033 Âu cơ| tổ 69 , phường hoà khánh bắc / quận liên chiểu /0774483215 (BT) Cầu lông

26 26 NV1 Lê Thị Mỹ Châu 27/08/2006 Nữ Đà Nẵng Tổ 10/ thôn Vân Dương 1/ xã Hòa Liên/ huyện Hòa Vang098158035 (BT) Cầu lông

27 27 NV1 Võ Công Vỹ 20/08/2006 Nam Đà Nẵng Đường Thanh Vinh 11, Tổ 70 Phường Hòa Khánh Bắc Quận Liên Chiểu0795003390 (BT) Bóng đá

28 28 NV1 Phạm Anh Thi 06/06/2006 Nữ Đà Nẵng Tổ 5, Vân Dương 2, Hòa Liên , Hòa Vang0372104352 (BT) Võ Đoàn viên

29 29 NV1 Mai Trúc Lam 23/01/2006 Nữ Đà Nẵng Tổ 25 kiệt 831 Nguyễn Lương Bằng quận Liên Chiểu tp Đà Nẵng0945564028 (Mẹ) Bóng đá

30 30 NV1 Nguyễn Hồ Nhật Anh 10/01/2006 Nam Quảng Nam Đường Hồng Phước 4 , phường Hòa Khánh Bắc , quận Liên Chiểu0935750397 (BT) Bóng đá

1 31 NV1 Lê Nguyễn Ân Điển 24/07/2006 Đà Nẵng Nam THCS Đàm Quang Trung r

31 32 NV1 Trương Thị Thảo Nguyên 04/02/2006 Nữ Đà Nẵng Đường Lê Thương, phường Hòa Hiệp Nam, quận Liên Chiểu0383045825 (BT) Võ

32 33 NV1 Ngô Quốc Hùng 11/07/2006 Nam Đà Nẵng Thôn Quan Nam 2, xã Hoà Liên, huyện Hoà Vang0367672375 (Mẹ) Cầu lông

33 34 NV1 Nguyễn Hoàng Anh Thư 29/05/2006 Nữ Đà Nẵng Số nhà 4 Chung Cư Hòa Hiệp Nam Tổ 17 Phường Hòa Hiệp Nam Quận Liên Chiểu0936545851 (Mẹ) Cầu lông

34 35 NV1 Trương Thị Thùy Vy 24/03/2006 Nữ Đà Nẵng Tổ 3 thôn Nam Yên xã Hòa Bắc huyện Hòa Vang thành phố Đà Nẵng0935579631 (Mẹ) Võ LP Lao động

35 36 NV1 Trần Thành Nhân 15/02/2006 Nam Đà Nẵng Tổ 2, thôn Phò Nam, xã Hoà Bắc, huyện Hoà Vang, TP.Đà Nẵng0788555145 (Mẹ) Võ Đoàn viên

36 37 NV1 Đồng Ngọc Phúc 06/11/2006 Nam Đà Nẵng Tổ 31,614A Nguyễn Lương Bằng , phường Hòa Hiệp Nam ,quận Liên Chiểu0914083235 (Ba) Bóng đá

37 38 NV1 Lương Tố Trinh 25/02/2006 Nữ Đà Nẵng Tổ 16, phường Hoà Hiệp Nam, quận Liên Chiểu, Đà Nẵng0935110111 (Mẹ)

38 40 NV1 Trần Đăng Quang 08/01/2006 Nam Đà Nẵng Đường Nguyễn Văn Cừ , tổ 20 phường hòa hiệp bắc quận liên chiểu0905559017 (Mẹ) Bóng đá

39 41 NV1 Nguyễn Quang Hoàng 30/07/2006 Nam Đà Nẵng Tổ 43, phường Hoà Hiệp Nam, quận Liên Chiểu0935094285 (PH) Cầu lông

DANH SÁCH HỌC SINH TRÚNG TUYỂN VÀO 10 NĂM HỌC 2021-2022 XÁC NHẬN NHẬP HỌC

(Tính đến ngày 10/8/2021)

TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG LIÊN CHIỂU

I. NGUYỆN VỌNG 1



40 42 NV1 Lê Văn Nhàn 13/02/2006 Nam Đà Nẵng 929 Nguyễn Lương Bằng/Tổ 38,phường Hoà Hiệp Nam,Liên Chiểu0949810352 (PH)

41 43 NV1 Nguyễn Thanh Nguyên 09/11/2006 Nam Đà Nẵng 47 Trần Tấn,Tổ 20,Phường hoà hiệp nam,Quận Liên Chiểu,0932437943 (BT) Bóng đá

42 44 NV1 Trần Công Hoàng 10/10/2006 Nam Đà Nẵng Đường 601 tổ 1 thôn phò Nam xã hoà bắc huyện hoà vang0373306713 (BT) Cầu lông

43 45 NV1 Võ Đoàn Thanh Thuỳ 17/12/2006 Nữ Đà Nẵng Tổ 20 , Hoà Hiệp Bắc , Liên Chiểu 0905683294 (Mẹ) Cầu lông Sao đỏ

44 46 NV1 Lê Thị Hồng Phúc 07/02/2006 Nữ Đà Nẵng nhà số 27, đường Văn Thánh 2,phường hoà hiệp Nam,quận Liên Chiểu,thành phố Đà Nẵng0935322814 (BT) Tổ trưởng

3 47 NV1 Nguyễn Phạm Tiến Dũng 28/08/2006 Đà Nẵng Nam THCS Nguyễn Bá Phát r

45 48 NV1 Lê Hữu Nghĩa 07/02/2006 Nam Đà Nẵng Tổ 7 , xã Hoà Liên ,huyện Hoà Vang 0935315437 (Mẹ)

46 49 NV1 Bùi Mỹ Linh 16/05/2006 Nữ Đà Nẵng H27/4 K420 Nguyễn Văn Cừ , quận Liên Chiểu , phường Hoà Hiệp Bắc , Tổ 20988074701 (Mẹ) Võ Tổ trưởng

47 50 NV1 Nguyễn Hồng Liên 14/03/2006 Nữ Hòa Bình K37/18,tổ 24,phường Hòa Hiệp Bắc,quận Liên Chiểu0932418780 (Mẹ) Cầu lông

48 51 NV1 Hồ Thanh Thúy 28/05/2006 Nữ Đà Nẵng Tổ 2,khu Hòa Hiệp 4,phường Hòa Hiệp Nam, quận Liên Chiểu0933726960 (Mẹ) Cầu lông Sao đỏ

49 52 NV1 Nguyễn Anh Tài 06/07/2006 Nam Đà Nẵng Xã Hoà Liên , Huyện Hoà Vang 0774425663 (BT)

50 53 NV1 Thái Lê Thuỳ Dương 11/10/2006 Nữ Đà Nẵng K14/24 Bùi Chát, tổ 42 -Phường Hòa Khánh Bắc -Quận Liên Chiểu0763646155 (Mẹ) Cầu lông

51 54 NV1 Đào Văn Hiếu 26/04/2006 Nam Đà Nẵng k89/16 Đồng Kè ,tổ 44 , phường Hoà Khánh Bắc , quận Liên Chiểu0961431106 (BT)

52 55 NV1 Hoàng Nguyễn Trọng Thắng 24/11/2006 Nam Đà Nẵng Nhà số 9, đường Xuân Thiều 10, tổ 12, hòa hiệp Nam, quận Liên Chiểu0762728511(PH) Bóng đá

4 56 NV1 Phan Tuấn Kiệt 19/05/2006 Đà Nẵng Nam THCS Nguyễn Bá Phát r

53 57 NV1 Đặng Quốc Tuấn 10/12/2006 nam Đà Nẵng 214 Nguyễn Văn Cừ 0702334619 (BT) Bóng rổ

54 58 NV1 Nguyễn Thị Thanh Huyền 06/05/2006 Nữ Đà Nẵng 423,Nguyễn văn Cừ ,phường Hòa Hiệp Bắc , quận Liên Chiểu , thành phố Đà Nẵng0343227371 (Mẹ) Cầu lông Tổ trưởng

55 59 NV1 Mai Xuân Kiều Châu 27/08/2006 Nữ Đà Nẵng 74 Đàm Quang Trung, phường Hòa Hiệp Nam , quận Liên Chiểu0935678751 (Mẹ)

56 60 NV1 Trần Thị Thanh Thảo 08/11/2006 nữ Đà nẵng K64 H92/5/2/72 Trần Đình Tri phường Hoà Minh quận Liên Chiểu tp Đà Nẵng0905890050 (Ba) Bóng rổ

57 61 NV1 Trương Văn Bảo Trâm 18/09/2006 Nữ Quảng Nam H30/17 K245 Âu Cơ 0394543163(Mẹ) Võ

58 62 NV1 Phạm Huy Hoàng 08/01/2006 Nam Đà Nẵng Tổ 1 Quan Nam 6, Xã Hoà Liên , Huyện Hoà Vàng, Thành Phố Đà Nẵng0932797004 (Ba) Bóng đá

59 63 NV1 Ngô Phạm Viết Long 09/05/2006 Nam Đà Nẵng Tổ 5 thôn Quan Nam 1 xã Hòa Liên huyện Hòa Vang0774465263 (Mẹ)

60 64 NV1 Nguyễn Thị Hoài Uyên 08/07/2006 Nữ Quảng Nam K91/43 Ngô Xuân Thu . Tổ 37. Phường Hòa Hiệp Bắc . Quận Liên Chiểu . Thành Phố Đà Nẵng0763624300 (BT) Cầu lông

61 65 NV1 Lương Mai Châu 19/08/2006 nữ Đà Nẵng 41/14 thanh vinh 12 , Hòa Khánh Bắc , Quận Liên Chiểu , Thành phố Đà Nẵng0905227968 (Ba) Cầu lông Sao đỏ

62 66 NV1 Lưu Quốc Tuấn 13/03/2006 Nam Đà Nẵng K455/c4 Nguyễn Lương Bằng , tổ 38 , Phường Hòa Khánh Bắc, Quận Liên Chiểu0983444070 (Mẹ ) Bóng rổ

63 67 NV1 Nguyễn Quý Minh Hoàng 14/07/2006 Nam Đà Nẵng Tổ 151/100/44 Âu Cơ, tổ 57 Phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng0905333430 (Ba)

64 68 NV1 Nguyễn Hữu Hiệp 15/11/2006 Nam Đà Nẵng Tổ 5,thôn Trường Định,xã Hoà Liên,huyện Hoà Vang,thành phố Đà Nẵng0905960574 (Mẹ) Tổ trưởng

65 69 NV1 Lê Thị Vân Anh 07/12/2006 Nữ Đà Nẵng Tổ 4-Quan nam 2-Hòa Liên-Hòa Vang-Đà Nẵng0905455410 (Ba) Cầu lông

5 70 NV1 Lâm Thư Hảo 03/09/2006 Đà Nẵng Nam THCS Nguyễn Thái Bình r

66 71 NV1 Phan Tấn Kiệt 09/07/2006 Nam Hà Nội K117/16 Ngô Xuân Thu Phường Hòa Hiệp Bắc Quận Liên Chiểu0919488709 (Mẹ) Võ

67 72 NV1 Nguyễn Phạm Phương Anh 18/10/2006 Nữ Đà Nẵng Tổ 16 ,174 Nguyễn Văn Cừ ,Phường Hòa Hiệp Bắc ,Quận Liên Chiểu ,Tp Đà Nẵng0903051852 (BT) Cầu lông

68 73 NV1 Nguyễn Hoàng Ân Vương 29/09/2005 Nam Đà Nẵng 140/35/Nguyễn Chánh/Tổ 93, Phường Hòa Minh/Quận Liên Chiểu0935725893 (Mẹ) Bóng đá Sao đỏ

2 74 NV1 Lê Yến Nhi 11/08/2006 Đà Nẵng Nữ THCS Lương Thế Vinh r

69 75 NV1 Ngô Thị Bình Sa 26/01/2006 Nữ Quảng Nam Tổ 1, thôn quan nam 6, xã hòa liên, huyện hòa vang, thành phố Đà Nẵng0394543634 (Mẹ) Cầu lông

70 76 NV1 Phan Thị Trâm Anh 31/08/2006 Nữ Quãng Nam thôn Vân Dương 2 xã Hòa Liên huyện Hòa Vang Đà Nãng0934958847 (BT) Võ

71 77 NV1 Võ Thị Ngọc Liếp 22/10/2006 Nữ Đà Nẵng Chung cư Phú Lộc, Khu E, đường Phú Lộc 3, tổ 40, phường Hoà Minh, quận Liên Chiểu0787609703 (Mẹ)

72 78 NV1 Mai Yến Nhi 27/11/2006 Nữ Đà Nẵng Tổ 1,thôn quan nam 1,xã hòa liên,huyện hòa vang0794252117 (BT) Võ

3 79 NV1 Phạm Ngô Thùy Linh 23/09/2006 Đà Nẵng Nữ THCS Nguyễn Bá Phát r

73 80 NV1 Lê Quốc Anh 05/04/2006 Nam Đà nẵng Đường k82 nguyễn lương bằng tổ 12 quang thành 3B phương hòa khánh quận liên chiểu thành phố đà nẵng0365533597 (BT) Bóng đá Đoàn viên

74 81 NV1 Ngô Quốc Bảo 04/10/2006 Nam Đà Nẵng 788 Nguyễn Lương Bằng . Tổ 39 . Hoà Hiệp Nam .Liên Chiểu . Đà Nẵng0905131869 (Mẹ) Bóng rổ

75 82 NV1 Lê Văn Hoàng 01/04/2006 Nam Đà Nẵng Tổ 8 , Quan Nam 3 , xã Hoà Liên , huyện Hoà Vang , TP Đà Nẵng0901972083 (BT)

76 83 NV1 Nguyễn Văn Hoàng 05/06/2006 Nam Quảng Nam H7/07,Nguyễn Văn Cừ/14,Hoà Hiệp Bắc,Liên Chiểu/Đà Nẵng0905901274 (Ba) Bóng đá

77 84 NV1 Mai Anh Tấn 07/04/2006 Năm Đà Nẵng K44/20/3,đường Nguyễn Chánh/tổ 28 Quang Thành 4B, phường Hoà Khánh Bắc/quận Liên Chiểu0779508305 (BT) Bóng rổ

78 85 NV1 Huỳnh Lê Kim Anh 11/09/2006 Nữ Đà Nẵng Tổ 61 Khánh Sơn , phường Hoà Khánh Nam , quận Liên Chiểu , thành phố Đà Nẵng0935335792 ( Mẹ )

79 86 NV1 Lê Anh Khoa 18/04/2006 Nam Đà Nẵng Tổ 37,Quận Liên Chiểu,Phường Hoà Hiệp Nam0932513546 (Mẹ) Bóng rổ

80 87 NV1 Nguyễn Hoàng Đức Huy 30/07/2006 Nam Thừa Thiên Huế Tổ 32 Hòa Hiệp Nam Liên Chiểu Đà Nẵng0981222305 (Mẹ)

81 88 NV1 Bùi Thanh Sáng 15/01/2006 Nam Đà Nẵng Kiệt 981, Âu Cơ, tổ 69 Thanh Vinh, P. Hòa Khánh Bắc, Q. Liên Chiểu0905728566 (BT) Bóng rổ LP Lao động

82 89 NV1 Lê Thi Thùy Trang 30/12/2006 Nữ Đà Nẵng K294/5 Nguyễn Lương Bằng Hòa khánh bắc Liên Chiểu Đà Nẵng tổ Dân phố 260935884937 (Ba) Cầu lông

83 90 NV1 Nguyễn Thị Phương Uyên 14/12/2006 Nữ Quảng Nam H64/25 K109 đường Phạm Như Xương ,tổ 14,phường Hòa Khánh Nam,quận Liên Chiểu0328275478 (BT) Bóng rổ Đoàn viên

84 91 NV1 Trần Thị Thu Hiền 27/09/2006 Nữ Đà Nẵng K44/59 Đà Sơn, tổ 58, phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu0905711370 (Mẹ) Cầu lông Sao đỏ

85 92 NV1 Lê Nguyễn Hoài Ngọc 08/11/2006 Nữ Đà Nẵng Tổ 52, Phường Hòa Hiệp Nam, Quận Liên Chiểu, Thành Phố Đà Nẵng0933782575 (Mẹ) Bóng đá Đoàn viên

86 93 NV1 Ngô Thị Kim My 05/03/2006 Nữ Đà Nẵng Tổ 4 thôn quan nam 1 xã hoà liên huyện hoà vang0392204167 (BT)

87 94 NV1 Phan Bích Hữu 23/08/2006 Nữ TP Đà Nẵng 19/9 Nguyễn Lương Bằng , tổ 18, phường hoà khánh bắc, quận liên chiểu0905019003 (Ba) Cầu lông

88 95 NV1 Võ Ngọc Ánh Linh 05/04/2006 Nữ Đà Nẵng Tổ 80, 142 Thanh Vinh 10,phường Hòa Khánh Bắc,quận Liên Chiểu0905384708 (BT) Cầu lông

8 96 NV1 Mai Quang Hưng 26/03/2006 Đà Nẵng Nam THCS Đàm Quang Trung r

89 97 NV1 Hà Thị Hoài Thu 09/09/2006 Nữ Đà Nẵng thôn Quan Nam2,xã Hòa Liên,huyện Hòa Vang Cầu lông



90 98 NV1 Lê Đức Kha 05/03/2006 NAM Đà Nẵng K44/H21/16 đường Ngô Xuân Thu, tổ 31 , phường Hoà Hiệp Bắc , quận Liên Chiểu , thành phố Đà Nẵng0935927158 (Ba) Bóng rổ Tổ trưởng

91 99 NV1 Phạm Thế Vỹ 18/04/2006 Nam Đà Nẵng 90 Nguyễn Phước Chu Tổ 24 Phường Hoà Hiệp Bắc Quận liên Chiểu0762523769 (BT) Cầu lông

92 100 NV1 Dương Thị Ngọc Hiệp 11/06/2006 Nữ Đà Nẵng 150 Trần Tấn,Tổ 21 phường Hoà Hiệp Nam quận Liên Chiểu0932440365 (Ba)

93 101 NV1 Đinh Hà Như Quỳnh 18/10/2006 Nữ Quảng Bình H02/17 Nguyễn Văn Cừ,Hòa hiệp Bắc,Liên Chiểu Cầu lông

94 102 NV1 Nguyễn Phạm Gia Hoàng 20/09/2006 Nam TP Hồ Chí Minh Tổ 23, phường Hoà Hiệp Nam, quận Liên Chiểu0934722646 (Ba) Bóng đá

95 103 NV1 Nguyễn Hữu An 17/10/2006 Nam Quảng Ngãi 243 Đường Nguyễn Lương Bằng, Tổ 23 Phường Hòa Khánh Bắc, Quận Liên Chiểu, Tp. Đà Nẵng0918378039 (Mẹ) Cầu lông

2 104 NV1 Nguyễn Đình Trung 11/03/2006 Đà Nẵng Nam THCS Ngô Thì Nhậm r

96 105 NV1 Phạm Thị Hồng Vy 10/03/2006 Nữ Đà Nẵng Số 11, đường Lê Tự Nhất Thống/ tổ 19/ phường Hòa Hiệp Nam/ quận Liên Chiểu0349116141 (Ba)

97 106 NV1 Đặng Tường Vy 30/08/2006 Nữ TP Đà Nẵng Số nhà 33, Đường Văn Thánh 2, Tổ 6, Phường Hoà Hiệp Nam, Quận Liên Chiểu0795561402 (Mẹ) Cầu lông LP văn thể mỹ

98 107 NV1 Lê Phương Thảo 08/08/2006 Nữ Đà Nẵng 62/5 Đoàn Phú Tứ_ Hòa khánh Bắc_ Liên Chiểu_ TPDN0905999364 (BT) Cầu lông

99 108 NV1 Trần Thị Huỳnh Trâm 29/04/2006 Nữ Đà Nẵng K7 h50/2 tổ 22 Nguyễn Phước Chu phường Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Chiều0905074935 (Mẹ) Bóng đá

100 109 NV1 Ngô Hoàng Yến My 01/01/2006 Nữ Đà Nẵng Khu tái định cư Hoà Liên 4 xã Hoà Liên huyện Hoà Vang0777414043 (Mẹ) Cầu lông

101 110 NV1 Nguyễn Thị Mai Ly 25/11/2006 Nữ  Đà Nẵng Số nhà 143 , Đường thanh vinh 10 , tổ 80 , phường Hòa Khánh Bắc , Quận Liên Chiểu0932551798 (Mẹ) Cầu lông

102 111 NV1 Nguyễn Hồng Tịnh Châu 21/04/2006 Nữ Huế K44/61 Đà Sơn, Hoà Khánh Nam, Liên Chiểu0347413289 (Mẹ) Cầu lông Sao đỏ

103 112 NV1 Nguyễn Thị Ánh  Linh 28/05/2006 Nữ Đắk Lắk Số 35, Thôn 6, Xã Khuê Ngọc Điền, Huyện Krông Bông, Tỉnh Đắk Lắk0915212321 (BT) Cầu lông

104 113 NV1 Lê Nguyên Khải 27/04/2006 Nam Đà Nẵng Đường 884. Tổ 45 . Phường Hòa Hiệp Nam . Quận Liên Chiểu0778041182 (Mẹ) Bóng đá

105 114 NV1 Huỳnh Bảo Ngân 03/05/2006 Nữ Đà Nẵng K815 đường nguyễn lương bằng tổ 32 phường hoà hiệp nam quận liên chiểu0935536207 (Mẹ) Bóng rổ LP văn thể mĩ

106 115 NV1 Hà Minh Hoàng 28/02/2006 Nam Đà Nẵng Số 99 - Hồ Tùng Mậu; tổ 73, Hoà Minh, Liên Chiểu0905990025 (BT) Bóng rổ

107 116 NV1 Hùynh Nguyễn Thúy Vy 05/12/2006 Nữ Đà Nẵng 131 Thanh Vinh 10,tổ 73, phường Hoà Khánh Bắc,quận Liên chiểu0905236216 (mẹ) Cầu lông

108 117 NV1 Dương Thị Bích Nhi 05/07/2006 Nữ Đà Nẵng K159 Nguyễn Văn Cừ , Tổ 7 , Phường Hòa Hiệp Bắc , Quận Liên Chiểu0392227404 (BT) Võ Đoàn Viên

109 118 NV1 Nguyễn Tuấn Anh 19/03/2006 Nam Đà Nẵng Tổ 43. Hòa Hiệp Nam. Liên Chiểu. Đà Nẵng0905925079 (Ba)

110 119 NV1 Đặng Phước Kiên 28/12/2006 Nam Đà Nẵng Tổ 24 phường Hoà Hiệp Nam,Liên Chiểu,Đà Nẵng Bóng đá

10 120 NV1 Hà Minh Huyền 06/11/2006 Đà Nẵng Nữ THCS Lương Thế Vinh r

111 121 NV1 Lê Thị Kim Hảo 23/01/2006 Nữ Đà Nẵng 862 Nguyễn Lương Bằng Tổ 39 phường Hoà Hiệp Nam quận Liên Chiểu0774453097 (BT) Bóng rổ

112 122 NV1 Trần Thành Nhân 25/01/2006 Nam Đà Nẵng Đường Xuân Thiều 2 , Tổ 18 , Phường Hòa Hiệp Nam , Quận Liên Chiểu 0905246943 ( mẹ ) Bóng rổ

113 123 NV1 Nguyễn Hồng Phúc 24/02/2006 Nam Đà Nẵng 376/2 Trường Chinh, Tổ 8, phường Hòa An, Quận Cẩm Lệ0898228854 (mẹ) Cầu lông

114 124 NV1 Trần Trọng Mạnh Dũng 29/12/2006 Nam Đà Nẵng Đà Nẵng ,quận liên chiểu, phường hòa hiệp bắc,tổ 35,k31/23 ngô xuân thu0935905078 (BT) Bóng rổ

115 125 NV1 Lê Hoài Phúc 16/06/2006 Nam Phú Yên 1031 Nguyễn Lương Bằng/tổ 41/ phường Hoà Hiệp Nam/ quận Liên Chiểu0329445106 (mẹ) Bóng rổ

116 126 NV1 Dương Nguyễn Ngọc Nga 24/04/2006 Nữ Đà Nẵng Tổ 52, Phường Hòa Hiệp Nam, Quận Liên Chiểu0964131553(mẹ) Võ

117 127 NV1 Đinh Xuân Tường Vỹ 20/11/2006 Nữ Đà Nẵng 921,Nguyễn Lương Bằng , phường Hòa Hiệp Nam ,quân Liên Chiểu0898491587 (BT) Cầu lông

118 128 NV1 Nguyễn Hồng Ánh 28/07/2006 nữ Hà Nội 185 nguyễn chánh tổ 30 phường hòa khánh bắc quận liênchiểu0979548083 (Mẹ)

11 129 NV1 Mai Xuân Viên 02/05/2006 Ninh Bình Nam THCS Lương Thế Vinh r

119 130 NV1 Bùi Thị Tú Trinh 18/03/2006 Nữ Đà Nẵng Thôn Quan Nam 1,Xã Hoà Liên,Huyện Hoà Vang0901161041 (BT) Cầu lông LP văn thể mĩ

120 131 NV1 Phan Anh Kiệt 15/11/2006 Nam Đà Nẵng 24 Nguyễn Bá Phát,Tổ 23,Phường Hòa Hiệp Nam,Quận Liên Chiểu0905617945 (Ba) Võ

121 132 NV1 Tạ Thị Mai Linh 02/06/2006 Nữ Đà Nẵng 909 Nguyễn Lương Bằng , Quận Liên Chiểu , TP Đà Nẵng0905022028 (Mẹ) Cầu lông

122 133 NV1 Lê Tự Minh Thông 22/12/2006 Nam Đà Nẵng K885,tổ 27,phường Hoà Hiệp Nam,quận Liên Chiểu0779455625 (BT) Võ

123 134 NV1 Mai Minh Triết 09/09/2006 Nam Đà Nẵng K44/6 Nguyễn Chánh. Tổ 28, Hòa Khánh Bắc , Liên Chiểu, Đà Nẵng0905762508 (BT)

124 135 NV1 Đỗ Hoàng Lâm 22/09/2006 Nam Quảng Bình K8/12 đường ngô xuân thu tổ 30 ,phường hòa hiệp bắc , quận liên chiểu ,thành phố đà nẵng0935792449 (PH) Bóng rổ

125 136 NV1 Võ Nguyễn Tường Vy 22/11/2006 Nữ Đà Nẵng Số nhà 11a Đường Hàm Trung 4, tổ 22, phường Hoà Hiệp Nam, quận Liên Chiểu0983754987 (Mẹ)

126 137 NV1 Nguyễn Thị Hạnh Nguyên 03/04/2006 Nữ Đà Nẵng 889 Nguyễn Lương Bằng, phường Hoà Hiệp Nam, quận Liên Chiểu0984849292 (Ba) Võ Lớp phó học tập

127 138 NV1 Phạm Sỹ Hiếu 03/03/2006 Nam  Đà Nẵng Đường Bàu Vàng 6 Phường Hòa Khánh Bắc Quân Liên Chiểu0974808888 (BT)

128 139 NV1 Nguyễn Thị Mai Lan 10/03/2006 Nữ Đà Nẵng Tổ 8, phường Hoà Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu0392951366 (mẹ) Cầu lông

3 140 NV1 Võ Nguyễn Trang Thư 26/08/2005 Thừa Thiên Huế Nữ THCS Ngô Thì Nhậm r

129 141 NV1 Trần Lê Hoài Thương 02/12/2006 Nữ Đà Nẵng 39 Đàm Thanh 2,Tổ 5 Phường Hoà Hiệp Nam,Quận Liên Chiểu0935172565 (Mẹ) Võ ĐOÀN VIÊN

130 142 NV1 Nguyễn Phú Tuấn 26/06/2006 Nam Đà Nẵng K831 Nguyễn Lương Bằng, phường hòa hiệp nam, quận liên chiểu0905764450 (ba) Bóng đá

131 143 NV1 Đỗ Thị Huyền Trang 17/07/2006 Nữ Hà Tây Chung cư Hoà hiệp nam nhà 3 tầng 4 phòng 414, đường Trần Bích San, tổ 16, phường Hoà Hiệp Nam,quận Liên Chiểu0367855595 (mẹ)

132 144 NV1 Bùi Như Anh 23/09/2006 Nữ Đà Nẵng Đường Xuân Thiều 5/Tổ 31, phường Hòa Hiệp Nam/Quận Liên Chiểu0365496719 (Mẹ) Cầu lông Đoàn viên

4 145 NV1 Pham Henry Bao 11/09/2006 Nam Đà Nẵng 21 Xuan Thieu 10, to 12, phuong Hoa Hiep Nam, quan Lien Chieu.906435331 Cầu lông

133 146 NV1 Trần Hữu Đạt 17/04/2006 Nam Đà Nẵng Đường A04, tổ 35, phường Hoà Hiệp Nam, Quận Liên Chiểu0935614363 (Mẹ) Bóng rổ

134 147 NV1 Nguyễn Hoàng My 30/01/2006 Nữ Đà Nẵng khu TĐC Holdenhills City Hoà Hiệp Nam Quận Liên Chiểu0905380725 (BT) Bóng đá LP Văn thể mỹ

135 148 NV1 Lê Nguyễn Hồng Ngọc 04/09/2006 Nữ Đà Nẵng Tổ 48, Phường Hoà Hiệp Nam, Quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng0905758523 (BT) Cầu lông

136 149 NV1 TRẦN NGÔ THANH TÙNG 05/06/2006 Nam Đà Nẵng 134 TRẦN QUÝ KHOÁCH, P. HÒA MINH, Q. LIÊN CHIỂU, TP. ĐÀ NẴNG0914039119 (PH)

137 150 NV1 Châu Thanh Yên 27/06/2006 Nữ Đà Nẵng K238/21 Nguyễn Văn Cừ,phường Hoà Hiệp Bắc,quận Liên Chiểu,Đà Nẵng0704400950 (BT) Cầu lông Lớp trưởng

138 151 NV1 NGUYỄN TRUNG 03/08/2006 Nam ĐÀ NẴNG K202H19/35 tổ 43 hoà khánh nam quận liên chiểu thành phố đà Nẵng0789497681 (BT) Bóng đá

139 152 NV1 Nguyễn Trần Hưng Thịnh 01/01/2006 Nam Đà Nẵng Tổ 2 thôn Phò Nam, xã Hòa Bắc, huyện Hòa Vang0762629464( mẹ) Võ

140 153 NV1 Phạm Ngọc Hiền 11/07/2006 Nữ Bình Định Tổ 42, phường Hòa Hiệp Nam, Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng0931956478 (BT) Bóng đá Tổ trưởng



141 154 NV1 Nguyễn Thị Thu Linh 11/02/2006 Nữ Ninh Bình Tổ130 hoà minh liên chiểu Đà nẵng 0398335979 (Mẹ) Bóng đá

142 155 NV1 Huỳnh Văn Diệp 08/04/2006 Nam Đà Nẵng Tổ 5, Thôn Quan Nam 5, Xã Hòa Liên, Huyện Hòa Vang, Thành Phố Đà Nẵng0788.636.060 (A.trai)

143 156 NV1 Nguyễn Thị Hà Châu 09/12/2006 Nữ Thanh Hoá Phố thành tráng , phường Quảng Thành , TP Thanh Hoá0327306129 (Mẹ) Cầu lông

144 157 NV1 Nguyễn Thị Minh Thư 16/02/2006 Nữ Đà Nẵng K97/39 Nguyễn Lương Bằng phường Hòa Khánh Bắc quận Liên Chiểu0707072548 (Mẹ) Cầu lông

145 158 NV1 Đặng Thuỳ Dung 10/10/2006 Nữ Quảng Nam Kiệt 218/56 Nguyễn Lương Bằng, tổ 14 , phường Hoà Khánh Bắc, quận Liên Chiểu0935110950 (Mẹ) Bóng rổ Tổ phó

146 159 NV1 Vũ Đình Phúc 14/10/2006 Nam Đà Nẵng k207/28 Phạm Như Xương Tổ 11 Phường Hòa Khánh Nam Quận Liên Chiểu0976747135 (Mẹ) Bóng đá

147 160 NV1 Đoàn Quang Phước 25/07/2006 Nam Đà Nẵng 196a ,Nguyễn Văn cừ , Hòa Hiệp Bắc , Liên Chiểu, Đà Nẵng0384324214 (ba) Bóng đá

14 161 NV1 Đặng Hồng Loan 01/01/2006 Đà Nẵng Nữ THCS Nguyễn Bá Phát r

148 162 NV1 Trần Ly Na 09/07/2006 Nữ TP Hồ Chí Minh Số 06 Phan Văn Định /tổ 37 /Phường Hòa Khánh Bắc /Quận Liên Chiểu0342306976 (BT) Cầu lông Đoàn viên

149 163 NV1 Hồ Quang Huy 27/04/2006 Năm Đà Nẵng K282/44 đường Nguyễn Văn Cừ Phường Hoà Hiệp Bắc Quận Liên Chiểu Thành Phố Đà Nẵng0394838237 (BT) Bóng rổ Lớp Trưởng

150 164 NV1 Đặng Phương Uyên 20/04/2006 nữ Đà Nẵng Xuân Thiều 27,Tổ 7, Hoà Hiệp Nam,Liên Chiểu,Đà Nẵng0934879143(mẹ) Cầu lông

151 165 NV1 Võ Văn Kiệt 05/06/2006 Nam Đà Nẵng 611 Nguyễn Lương Bằng. Quận Liên Chiểu. Phường Hoà Hiệp Nam0779509330 (BT)

152 166 NV1 Trần Nguyễn Văn Khánh 19/08/2006 Nam Đà Nẵng 67 SỬ HY NHAN, Tổ 78, Phường Hoà Khánh Bắc ,Quận Liên Chiểu0908041326(Mẹ) Võ

153 167 NV1 Dương Anh Huy Hoàng 10/10/2006 Nam Đà Nẵng 08 Văn Tháng 4, Quận Liên Chiểu 0986437809 (ba) Bóng rổ Lớp phó

154 168 NV1 Phạm Thành Công 05/11/2006 Nam Đà nẵng 797 Nguyễn Lương Bằng, Tổ 21 , Phường Hòa Hiệp Nam, Quận Liên Chiểu0935252524 (BT) Bóng rổ

155 169 NV1 Lê Hoàng Khánh 23/08/2006 Nam Quảng Nam H09/29 k17 Đà Sơn phường Hòa Khánh Nam quận Liên Chiểu0356027420 (mẹ) Bóng rổ Lớp phó

156 170 NV1 Trương Ngọc Nguyên 28/02/2006 Nam Đà Nẵng Tổ 1, thôn Trường Định 0775594105 (BT) Bóng đá

157 171 NV1 Phạm Thị Xuân Mai 04/05/2006 Nữ Đà Nẵng K7/H32/17 , Nguyễn Phước Chu / Tổ 22 , Phường Hòa Hiệp Bắc , Quận Liên Chiểu , Thành Phố Đà Nẵng0789727320 ( Mẹ ) Cầu lông

158 172 NV1 Phần Quốc Kiến Hào 08/04/2006 Nam Đà Nẵng Tổ 4 ,Phường Hoà Khánh Nam, Quận Liên Chiểu,,Thành Phố Đà Nẵng0905070646 (Ba)

159 173 NV1 Đỗ Quang Hiệp 03/01/2006 Nam Kiên Giang 34 Nguyễn Cảnh Dị/ Tổ 5, Phường Hòa Khánh Nam/Quận Liên Chiểu0961740074 (BT)

7 174 NV1 Nguyễn Thị Thu Hà 11/10/2006 Đà Nẵng Nữ THCS Ngô Thì Nhậm r

160 176 NV1 Lê Hữu Đình Huy 22/02/2006 Nam Quảng Nam 1011 Nguyễn Lương Bằng/Tổ 41/ Phường Hoà Hiệp Nam/ Quận Liên Chiểu/ Thành phố Đà Nẵng0777584753 (BT) Bóng đá

161 177 NV1 Lê Nguyễn Đình Quân 28/11/2006 Nam Đà Nẵng K447/21 Nguyễn Lương Bằng,tổ 42, Phường Hòa Khánh Bắc,Quận Liên Chiểu0375958265 (mẹ) Bóng đá

162 178 NV1 Nguyễn Thị Khánh Vy 12/03/2006 Nữ Đà Nẵng Tổ 81,phường Hoà khánh Bắc,quận Liên Chiểu 0935608516 (Mẹ) Võ

163 179 NV1 Huỳnh Lê Hoàng Quân 08/07/2006 Nam Đà Nẵng Tổ 50 phường Hoà Hiệp Nam quận Liên Chiểu0778588615 (BT) Bóng đá Đoàn Viên

164 180 NV1 Nguyễn Vĩnh Hưng 06/04/2006 Nam Đà Nẵng 31 đàm thanh 2, phường hòa hiệp nam, quận liên chiểu0775755578 (BT) Bóng rổ Lớp phó

165 181 NV1 Huỳnh Công Vinh 01/10/2006 Nam  Đà Nẵng Số nhà 37, đường Xuân Thiều 14, tổ 11, phường Hoà Hiệp Nam, quận Liên Chiểu0777554522 (BT) Cầu lông

166 182 NV1 Ngô Thanh Nhật Bảo 14/12/2006 Nam Tp Đà Nẵng Tổ 56 , hòa khánh bắc , liên chiểu , tp đà nẵng0989446030 (Ba) Cầu lông

167 183 NV1 Ngô Đặng Bảo Trân 26/10/2006 Nữ Đà Nẵng Kiệt294,Nguyễn Lương Bằng,tổ 26,phường Hoà Khánh Bắc,quận Liên Chiểu0934980165 (BT) Võ

168 184 NV1 Đỗ Thuỳ Dương 06/05/2006 Nữ Đà nẵng K7/124 Nguyễn Phước Chu, tổ 21, phường Hoà Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng0942456918 (BT) Cầu lông

169 185 NV1 Trần Thúy Vy 15/09/2006 Nữ Đà Nẵng Tổ 64, phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu, TPĐN 0905727405 (Ba) Tổ trưởng

170 186 NV1 Lê Thị Ngọc Thi 30/06/2005 Nữ Quảng Bình Thôn Xuân Hồi , Xã Liên Thủy, Huyện Lệ Thủy, Tỉnh Quảng Bình0968167988 (Ba) Cầu lông

171 187 NV1 Hà Thị Lộc 06/07/2006 Nữ Đà Nẵng Tổ 4/ Thôn Trung Sơn/ xã Hòa Liên/ huyện Hòa Vang/ TP Đà Nẵng0905538743 (Ba) Tổ Trưởng

172 188 NV1 Trần Hữu Nhật 20/04/2006 Nam Đà Nẵng Tổ 23, Phường Hòa Hiệp Nam, Quận Liên Chiểu0345349153 (Mẹ) Bóng đá Tổ Trưởng

173 189 NV1 Phan Tiến Đạt 24/11/2006 Nam Quảng Nam 207 Trần Quý Khoách , Hòa Minh , Liên Chiểu , Đà Nẵng0935253655 (PH) Bóng đá

174 190 NV1 Đặng Văn Tâm 21/04/2006 Nam Đà Nẵng 0929393646 (BT) Cầu lông

175 191 NV1 Nguyễn Thanh Thủy 20/06/2006 Nữ Quảng Nam Đường Võ Duy Dương/ tổ 22/ Quận Liên Chiểu0352042172 (mẹ) Tổ trưởng

176 192 NV1 Phan Như Quỳnh 13/12/2006 Nữ Quảng Nam K114/38 Phan Văn Định,phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu0905626827 (Mẹ)

177 193 NV1 Trịnh Xuân An 10/10/2006 Nam Đà Nẵng h75/20 Phạm Như Xương tổ 13 phường Hòa Khánh Nam quận Liên Chiểu0905161478 Ba

17 194 NV1 Trần Mạnh Anh Huy 08/12/2006 Quảng Nam Nam THCS Nguyễn Tri Phương r

178 195 NV1 Lê Đỗ Thái Quỳnh 20/05/2006 Nữ Đà Nẵng K100/09 Trường Chinh,Tổ 2,Phường Hoà An,Quận Cẩm Lệ0905298735(mẹ) Cầu lông

179 196 NV1 Phan Trần Trúc Linh 21/07/2006 Nữ Đà Nẵng tổ 7, xã Hòa Liên, Huyện Hoà Vang 0769943530 mẹ Cầu lông

180 197 NV1 Nguyễn Thị Thanh Nhi 16/08/2006 Nữ Đà Nẵng 387/28 Âu Cơ ,Hoà Khánh Bắc ,Liên Chiểu ,tp Đà Nẵng0906587376 (mẹ) Võ Lớp phó kỉ luật

181 198 NV1 Trần Duy Bảo 24/09/2006 Nam Đà Nẵng 422 Nguyễn Văn Cừ/Hòa Hiệp Bắc/Quận liên chiểu/tp Đà Nẵng0326281595 (BT) Bóng đá

182 199 NV1 Nguyễn Thị Tuyết Trinh 22/12/2006 Nữ Đà Nẵng Đường Nguyễn Tất Thành nối dài, tổ 34, phường Hòa Hiệp Nam, quận Liên Liên Chiểu,0788566512 (BT)

183 200 NV1 Dương Thị Bích Đào 05/07/2006 Nữ Đà Nẵng K159 Nguyễn Văn Cừ, Phường Hòa Hiệp Bắc, Quận Liên Chiểu0398081737 (ba) Cầu lông

184 201 NV1 Mai Thị Xuân Sang 15/09/2006 Nữ Đà Nẵng Tổ 23, Phường Hoà Hiệp Năm , Quận Liên Chiểu , Thành phố Đà Nẵng0763703040 (BT) Cầu lông Tổ trưởng

185 202 NV1 Ngô Đình Hào 14/09/2006 Nam Quãng Nam K199/H09/14d đường Phạm Như Xương/ tổ 36 ,Phường Hoà Khánh Nam / Quận Liên Chiểu0707008668 (mẹ) Bóng rổ

186 203 NV1 Nguyễn Khánh Vinh 19/04/2006 Nam Đà Nẵng Tổ 72 số nhà 320 đường âu cơ,phường hòa khánh bắc ,quận liên chiểu ,thành phố đà nẵng0362475599 (mẹ)

187 204 NV1 Huỳnh Viết Đức 25/06/2004 Nam Quảng Nam K81/57 Ngô Thì Nhậm, tổ 42, phường Hòa Khánh Bắc, Quận Liên Chiểu0374076602 (BT)

188 205 NV1 Nguyễn Thanh Mạnh 21/04/2006 Nam Đà Nẵng 9 đường hàm Trung 8 tổ 30 Phường Hòa hiệp Nam quận liên chiểu0928182228 (BT)

189 206 NV1 Nguyễn Văn Mạnh 02/08/2006 Nam Đà Nẵng K275/7 Tôn Đản-Phường Hòa An- Quận Cẩm Lệ0908403192 (Mẹ)

190 207 NV1 Trần Thị Ngọc Diệu 05/10/2006 Nữ Đà Nẵng Thôn Vân Dương 2 , Tổ 6 , Xã Hoà Liên , Huyện Hoà Vang0779092115 (BT) Cầu lông LP văn thể mỹ

191 208 NV1 Lê Thanh Thành 08/09/2006 Nam Đà Nẵng K387/30, đường Âu Cơ, tổ 67, phường Hoà Khánh Bắc, quận Liên Chiểu0906419759 (BT) Cầu lông Tổ trưởng 

192 209 NV1 Âu Văn Hưng Nguyên 21/11/2006 Nam Đà Nẵng 48/15 Nguyễn Chánh hoà khánh bắc liên chiểu0988259746 (ba) Cầu lông

193 210 NV1 Đào Thị Thanh Hằng 20/01/2006 Nữ Đà Nẵng Số nhà 15/h68K151 Âu Cơ, Tổ 55, Phường Hòa Khánh Bắc, Quận Liên Chiểu0905576518 mẹ Bóng đá



194 211 NV1 Nguyễn Phúc Thiên Chương 12/11/2006 Nam Đà Nẵng 241 Nguyễn Chích, Liên Chiểu, Đà Nẵng0949008355 (BT) Bóng rổ

195 212 NV1 Phạm Thị Mỹ Tâm 17/02/2006 Nữ Đà Nẵng Kiệt 354, đường Tô Hiệu, phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu0905265722 (BT) Cầu lông

196 213 NV1 Đặng Thanh Thùy 23/08/2006 Nữ Đà Nẵng 31/31 đường ngô xuân thu ,tổ 35 phường hòa hiệp bắc,quận liên chiểu0777451946 (BT) Cầu lông

197 214 NV1 Mai Xuân Anh Tuấn 31/10/2006 Nam Trà Vinh 783 Nguyễn Lương Bằng tổ 21 phường Hoà Hiệp Nam quận liên chiểu0973331344 mẹ Bóng đá

198 215 NV1 Nguyễn Quốc Nam 27/06/2006 Nam Đà Nẵng 212A Tô Hiệu , tổ 17, phường Hoà Minh ,quận Liên Chiểu ,thành phố Đà Nẵng0779413118 (mẹ) Bóng đá

199 216 NV1 Nguyễn Thị Ngọc Thuý 26/08/2006 Nữ Đà Nẵng Khu TĐC Bền Vững, Thôn Vân Dương 2, Xã Hoà Liên, Huyện Hoà Vang, tp Đà Nẵng0762612385 (Mẹ) Cầu lông Lớp Trưởng

200 217 NV1 Lê Quý Tú 10/11/2006 Nam Đà Nẵng Tổ 6, Xã Hòa Liên , Huyện Hòa Vang 0905421734 mẹ Cầu lông

201 218 NV1 Trần Hạ Ni 30/03/2006 Nữ Đà Nẵng Tổ 3, thôn Nam Yên, xã Hoà Bắc, huyện Hoà Vang0376733843(Ô.Ngoại) Võ Lớp trưởng

202 219 NV1 Lê Quang Dũng 19/09/2006 Nam Đà Nẵng H02/19 K60 Nguyễn Văn Cừ 0946565807 mẹ

203 220 NV1 Phạm Thị Khánh Hương 26/01/2006 Nữ Đà Nẵng K100/48 Phan Văn Định - Tổ 34 - Phường Hòa Khánh Bắc - Quận Liên Chiểu0914295738 - Bố

204 221 NV1 Phan Thị Thanh Thanh 02/06/2006 Nữ Thừa Thiên Huế H1/4, đoàn Phú Tứ, tổ 53,hòa khánh bắc , liên chiểu0768471862 (ba) Cầu lông

205 222 NV1 Nguyễn Phước Chí Kiên 04/02/2006 Nam Quảng Nam 45 thanh vinh 4 tổ 76 Phường Hoà Khánh Phường Hoà Khánh Bắc Quận Liên Chiểu0905979246 (mẹ) Bóng đá

18 223 NV1 Trần Thị Kim Yến 17/05/2006 Quảng Ngãi Nữ Tổ 43,phường hòa hiệp nam, quận liên chiểu583203215 Cầu lông

206 224 NV1 Nguyễn Hữu Tài 03/05/2006 Nam Đà Nẵng 634 Nguyễn Lương Bằng/Tổ 31,phường Hoà Hiệp Nam/quận Liên Chiểu0799323289 (BT) Bóng đá

207 225 NV1 Đinh Thục Quyên 18/03/2006 Nữ Đà Nẵng Tổ 51 Phường Hoà Hiệp Nam Quận Liên Chiểu0765372089  mẹ Cầu lông Chi đội trưởng

208 226 NV1 Nguyễn xuân an 25/04/2006 Nam Thanh hóa 06 bàu mạc 14 tổ 29 phường hòa khánh bắc quận liên chiểu0367301916 (BT) Bóng đá Tổ trưởng

209 227 NV1 Mai Thị Hiền 07/08/2006 Nữ Đà Nẵng Tổ 26, Hoà Hiệp Nam, Liên Chiểu, Đà Nẵng0905861827 (Mẹ) Cầu lông

210 228 NV1 Dương Nguyễn Quỳnh Trâm 22/06/2006 Nữ Quảng Ngãi Đường Trần Bích Sang Xuân Thiều 6 Tổ 13 Phường Hòa Hiệp Nam Quận Liên Chiểu0905654936 (Mẹ) Cầu lông Tổ trưởng

211 229 NV1 Nguyễn Chí Lĩnh 29/09/2006 Nam Đà Nẵng Tổ 42, phường Hòa Hiệp Nam, quận Liên Chiểu 0914781291 (Ba)

230 NV1 230 Võ Thị Tường Vy 14/02/2006 / Quảng Nam Đường Trần Đình Tri kiệt 64 tổ 92 phường Hòa Minh quận Liên Chiểu0935311437(Mẹ) Cầu lông

212 231 NV1 Nguyễn Thanh Thảo 08/11/2006 Nữ Đà Nẵng 24 thanh vinh 10 , tổ 73, phường hoà khánh bắc, quận liên chiểu thành phố đà nẵng0901173153 (BT) Sao đỏ

213 232 NV1 Đồng Vương Nghĩa Trung 21/11/2006 Nam Đà Nẵng Quận liên chiểu/Phường Hoà Khánh Bắc/tổ 54/H2/12 K34 Đoàn Phú Tứ0934728652 (BT) Bóng đá Sao đỏ

214 233 NV1 Lê Hồng Anh 09/08/2006 Nam Hà Tĩnh H51/07A , Hoàng Văn Thái , Tổ 49 , Phường Hòa Khánh Nam0905788981 (Mẹ) Bóng đá

7 234 NV1 Trần Thị Hà Tiên 01/08/2006 Quảng Nam Nữ THCS Ngô Thì Nhậm r

215 235 NV1 Lê Thị Ngọc Ánh 18/11/2006 Nữ Thanh Hóa Thôn Tân Tiến, phường Đông Lĩnh 0975442360 (Mẹ) Cầu lông Đoàn viên

216 236 NV1 Lê Nguyễn Thuỳ Trang 29/09/2006 Nữ Đà Nẵng 884 Nguyễn Lương Bằng,Tổ 51,Phường Hoà Hiếp Nam, Quận Liên Chiểu0787831140 (BT)

217 237 NV1 Ngô Tú 30/06/2005 nam Đà Nẵng 180/19 ông ích khiêm, tổ 50, phường tam thuận, quận thanh khê0777532391 (BT) Bóng đá

218 238 NV1 Hồ Thị Hồng Nhi 17/10/2006 Nữ Đà Nẵng K249.H100/19 Hà Huy Tập/Tổ 60,Phường Hòa Khê,Quận Thanh Khê.0328282401 (BT) Cầu lông Tổ Trưởng.

219 239 NV1 Dương Văn Tài 07/05/2006 Nam Đà Nẵng Tổ 45 , Phường Hòa Hiệp Nam , Quận Liên Chiểu0764946727  (BT)

220 240 NV1 Nguyễn Hoàng Anh Khoa 14/09/2006 nam Đà Nẵng 25 Nguyễn Cảnh Chân/tổ 1,phường Hoà Khánh Bắc/quận Liên Chiểu0933535456 (ba) Bóng đá

221 241 NV1 Phan Thị Diễm Hằng 03/04/2006 Nữ Đà Nẵng K420/3,Nguyễn Văn Cừ,tổ 1,phường Hòa Hiệp Bắc,quận Liên Chiểu0935029310 (Mẹ) Cầu lông Tổ trưởng

1 1 NV2 Phạm Hồng Nhung 10/01/2006 nữ Đà Nẵng thôn vân dương 1 ,xã Hòa Liên huyện Hòa Vang thành phố Đà Nẵng0795516998 (BT) Cầu lông

2 2 NV2 Bùi Ngô Thuỳ Uyên 13/05/2006 Nữ Đà Nẵng Đường dt 601,quan nam 3, tổ 1 , xã hoà liên , huyện hoà vang0905654674 (BT)

3 3 NV2 Vũ Thị Ngọc Hà 15/09/2006 Nữ Ninh Bình H04/20 K37 Nguyễn Phước Chu, Hoà Hiệp Bắc, Liên Chiểu, Đà Nẵng0397404199 (Ba) Võ Lớp phó học tập

4 4 NV2 Phùng Thị Lan Phương 19/01/2006 Nữ Hà Tĩnh Tổ 34-Quang Thành 4A2-Phan Văn Định-Liên Chiểu-Đà Nẵng0365034559 (BT) Bóng rổ Tổ trưởng

5 5 NV2 Dương Đặng Thùy Trâm 27/05/2006 Nữ Bình Định 839 Nguyễn Lương Bằng, tổ 32, phường Hòa Hiệp Nam, quận Liên Chiểu, Đà Nẵng0934771657 (Ba) Cầu lông Lớp trưởng

1 6 NV2 Nguyễn Ngọc Hoàng Anh 12/10/2006 Đà Nẵng Nam THCS Nguyễn Lương Bằng r

6 7 NV2 Đặng Thị Thanh Trinh 07/09/2006 Nữ Đà Nẵng K65/21 tổ 34 đường Ngô Xuân Thu phường Hòa Hiệp Bắc quận Liên Chiểu0799473312 (mẹ) Cầu lông Đoàn viên

7 8 NV2 Châu Nhã Kỳ 08/10/2006 Nữ Gia Lai 169,Nguyễn Văn Cừ ,tổ 7,phường Hòa Hiệp Bắc,quận Liên Chiểu,Đà Nẵng

8 9 NV2 Uông Thị Trà My 28/01/2006 Nữ Hà Tĩnh H78/16/22 k144 Nguyễn Lương Bằng, phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu0382992953 (BT) Cầu lông

9 10 NV2 Ung Nguyễn Trúc Ngân 06/01/2006 Nữ Đà Nẵng Tổ 26 Quang Thành 4B1 Phường Hoà Khánh Bắc Quận Liên Chiểu Thành phố Đà Nẵng0905485861 (Mẹ) Bóng rổ

10 11 NV2 Vương Lê Ngọc Nhi 05/11/2006 Nữ Đà Nẵng Tổ 47,phường Hoà Hiệp Nam,quận Liên Chiểu0359535033 (Mẹ) Cầu lông Đoàn viên

11 12 NV2 Lê Minh Quân 29/03/2006 Nam Đà Nẵng 610 Nguyễn Lương Bằng, tổ 31, phường hòa hiệp nam ,quận liên chiểu0905621198 (Mẹ) Bóng rổ Tổ trưởng

12 13 NV2 Nguyễn Văn Linh 01/01/2006 Nam Đà Nẵng Đường Nguyễn Văn Cừ/tổ 20/phường Hòa Hiệp Bắc/quận Liên Chiểu0905836172 (BT) Bóng rổ LP Lao Động

13 14 NV2 Lê Trung Kiên 24/11/2006 Nam Đà Nẵng 61A Nam Cao phường Hòa Khánh Nam quận Liên Chiểu tp Đà Nẵng0901976968 (ba) Bóng rổ

14 15 NV2 Nguyễn Hồng Ngọc 01/05/2006 Nữ Đà Nẵng Số 22, Nguyễn Văn Cừ, tổ 27, Hòa Hiệp Bắc, Liên Chiểu0333160340 mẹ Cầu lông Sao đỏ

15 16 NV2 Nguyễn Thị Phương Dung 27/03/2006 Nữ Đà Nẵng H27/02 kiệt 326 Nguyễn Văn Cừ, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng0779511464 mẹ Cầu lông Đoàn viên

16 17 NV2 Ngô Quang Thiện 17/11/2006 nam Đà Nẵng Đường thanh vinh 12 tổ 70 phường Hòa Khánh Bắc Bóng đá

17 18 NV2 Phan Ngọc Huy 24/09/2006 Nam Đà Nẵng K75/H01/04 Đồng Kè, Tổ 47, Phường Hòa Khánh Bắc, Quận Liên Chiểu.0985693447 (BT) Bóng rổ Lớp Phó Kĩ Luật

18 19 NV2 Võ Thị Thanh Hoài 02/08/2006 Nữ Hà Tĩnh H01/58 K42 Đặng Chất- tổ 76- phường Hòa Khánh Bắc- quận Liên ChiểuCầu lông

19 20 NV2 Hồ Nam Quân 11/04/2006 Nam Đà Nẵng 692 Nguyễn Lương Bằng TP Đà nẵng (tổ 30 phường Hòa Hiệp Nam)0906536671 (Ba) Bóng đá

20 21 NV2 Huỳnh Mai Hương Linh 18/01/2006 Nữ Đà Nẵng 184 Nguyễn Lương Bằng,phường Hoà Khánh Bắc,quận Liên Chiểu0989 234 397 (Mẹ) Cầu lông

21 22 NV2 Nguyễn Vĩnh Phương Lan 08/02/2006 Nữ Quảng Nam K81/55 Ngô Thì Nhậm, tổ 4, phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu0374399655 (BT) Võ

TỔNG NGUYỆN VỌNG 1: 239/241

II. NGUYỆN VỌNG 2



22 23 NV2 VŨ QUANG HUY 18/06/2006 Nam Đà Nẵng Tổ 19 Phường Hoà Hiệp Nam Quận Liên Chiểu Thành phố Đà Nẵng 0983305414 (BT) Bóng đá Tổ trưởng

23 24 NV2 Đoàn Văn Thành Nhân 05/09/2006 Nam Quảng Nam Tổ 54, phường Hòa Hiệp Nam, quận Liên ChiểuSố điện thoại của em: 0392115354Cầu lông Tổ trưởng 

1 25 NV2 Dương Gia Hào 30/07/2006 Đà Nẵng Nam THCS Lương Thế Vinh r

24 26 NV2 Dương Viết Thành 19/09/2006 Nam Đà Nẵng H8/32 K218 Nguyễn Lương Bằng/tổ 14, phường Hoà Khánh Bắc/ quận Liên Chiểu0905840004 (cha) Lớp phó

25 27 NV2 Văn Viết Thọ 26/04/2006 Nam Đà Nẵng 62/11 Đoàn Phú Tứ, tổ 53, phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu0394250822 (Mẹ) Bóng đá

26 28 NV2 Nguyễn Thị Thu Hiền 07/05/2006 Nữ Đà Nẵng K322/1 hải phòng tổ 10 phường chính gián quận thanh khê0762524439  (BT) Cầu lông Sao đỏ

27 29 NV2 Nguyễn Ngọc Quỳnh Thi 17/12/2006 Nữ Đà Nẵng Hẻm 76 số nhà 32 kiệt7 Nguyễn Phước Chừ , phường Hoà Hiệp Bắc , quận Liên Chiểu0358197955 (ba) Cầu lông

28 30 NV2 Nguyễn Thị Thùy Trang 14/10/2006 Nữ Đà Nẵng Tổ 01- P. Hòa Hiệp Nam- Q. Liên Chiểu- TP Đà Nẵng0774664008 ( mẹ ) Võ LP văn thể mỹ

29 31 NV2 Lữ Lê Yến Nhi 01/01/2006 Nữ Quảng Nam H127/11,k82 Nguyễn Lương Bằng,tổ 12 phường hòa khánh bắc, quận Liên Chiểu0934881389 (Mẹ) Bóng rổ

30 32 NV2 Dương Thị Như Quỳnh 17/07/2006 Nữ Đà Nẵng Tổ 8 , đường Nguyễn Văn Cừ, phường Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu0787564022 (BT) Cầu lông Lớp phó

31 33 NV2 Trần Ngọc Bảo Uyên 26/11/2006 Nữ Đà Nẵng 467 Nguyễn Lương Bằng tổ 38 phường Hòa Khánh Bắc quận Liên Chiểu0932558106 Mẹ Cầu lông

32 34 NV2 Huỳnh Thị Phương Dung 31/05/2006 Nữ Quảng Nam H78/202, Tổ 42, Đường Hoàng Văn Thái, Phường Hòa Khánh Nam, Quận Liên Chiểu0382259829 (PH) Võ

33 35 NV2 Dương Phương Linh 09/03/2006 Nữ Đà Nẵng Tổ 82, P. Khuê Mỹ, Q. Ngũ Hành Sơn, TP. Đà Nẵng0368102822 (Mẹ) Bóng rổ

34 36 NV2 Trương Thị Yến Vân 26/10/2006 Nữ Đà Nẵng Tổ 2, thôn Phò Nam, xã Hòa Bắc, huyện Hòa Vang0911380545 (BT) Cầu lông

35 37 NV2 Văn Võ Ý Thư 07/11/2006 Nữ Đà Nẵng 524/1 Nguyễn Lương Bằng, Tổ 4, phường Hòa Hiệp Nam, quận Liên Chiểu0935444799 (Ba) Bóng rổ LP Lao Động

36 38 NV2 Phan Vũ Thục Quyên 25/05/2006 nữ Quảng Nam K41/5 Thanh Vinh 12 , Hòa Khánh Bắc , Liên Chiểu0905992544 (Ba) Cầu lông

37 39 NV2 Hồ Thị Sương Mai 30/05/2006 Nữ Đà Nẵng Tổ 19,phường Hòa Hiệp Bắc,quận Liên Chiểu0773477189  mẹ Võ LP Kỷ luật

38 40 NV2 Bùi Trần Bảo Quyên 26/01/2006 Nữ Đà Nẵng Số nhà 82, đường Đàn Quang Trung, phường Hoà Hiệp Nam , quận Liên Chiểu0813175909 (BT) Cầu lông Tổ trưởng 

39 41 NV2 Lê Thị Lệ Thương 19/11/2005 Nữ Quảng Nam 09 Văn Thánh 1, phường Hoà Hiệp Nam, quận Liên Chiểu0389590342 (BT) Cầu lông Đoàn viên

40 42 NV2 Nguyễn Thị Như Quỳnh 01/08/2006 Nữ Đà Nẵng 17 Thanh Vinh 1, Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng0774400435 (mẹ) Tổ trưởng

41 43 NV2 Huỳnh Lê Phát 24/11/2006 Nam Đà Nẵng Tổ 50 , phường Hoà Hiệp Nam , quận Liên Chiểu0914524474 (ba) Tổ trưởng

42 44 NV2 Nguyễn Lương Ngọc Trân 07/08/2006 Nữ Đà Nẵng Số nhà 23 đường đàm thanh 7 quận liên chiểu0905455374 (BT) Cầu lông Tổ trưởng

43 45 NV2 Lâm Gia Huy 30/11/2006 Nam Đà Nẵng 15 Bàu Mạc 14, Tổ 29, Phường Hòa Khánh Bắc, Quận Liên Chiểi0982918688 (BT) Cầu lông

44 46 NV2 Đinh Huỳnh Thị Như Ly 11/09/2006 Nữ Đà Nẵng Tổ 18, phường Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu, Thành Phố Đà Nẵng0842565790 (Mẹ) Bóng đá Tổ trưởng

2 47 NV2 Nguyễn Việt Hà 22/05/2006 Hà Nội Nam THCS Nguyễn Chơn r

45 48 NV2 Nguyễn Lê Mai Trinh 18/06/2006 Nữ Đà Nẵng 882/Nguyễn Lương Bằng, tổ 51, Phường Hoà Hiệp Nam, Quận Liên ChiểuMẹ : 0779553632 Cầu lông

46 50 NV2 Lưu Thị Thanh Bình 24/06/2006 Nữ Đà Nẵng 398 Nguyễn Lương Bằng, Hoà Khánh Bắc, Liên Chiểu0976931318 (Ba) Cầu lông Lớp phó kỷ luật

47 51 NV2 Bùi Lê Châu Oanh 18/08/2006 Nữ Đà Nẵng k/884 Nguyễn lương bằng tổ 48 phường hoà hiệp nam quận liên chiểu0775572656(mẹ) Tổ trưởng

48 52 NV2 Nguyễn Thị Thanh Quyên 04/11/2006 Nữ Đà Nẵng 501 hoàng văn thái tổ 70 phường hoà khánh nam quận liên chiểu0905602685 (mẹ) Cầu lông

Đội trưởng đội 

Sao đỏ

2 53 NV2 Nguyễn Hồ Xuân Khoa 30/12/2006 Quảng Nam Nam THCS Phan Đình Phùng r

49 54 NV2 Trần Phúc Đạt 30/03/2006 Nam Quảng Nam 95 Nguyễn Quyền, tổ 77, phường Hòa An, quận Cẩm Lệ0394960196 (BT) Cầu lông

50 55 NV2 Lê Thị Như Quỳnh 03/09/2006 Nữ Đà Nẵng Tổ 2 thôn Quan nam 1 xã Hòa Liên huyện Hòa Vang thành phố Đà Nẵng0707448321 (mẹ ) Bóng đá

51 56 NV2 Nguyễn Thị Thùy Trâm 09/01/2006 Nữ Đà Nẵng 647 Âu Cơ,tổ 74,p Hòa Khánh Bắc,q Liên Chiểu,tp Đà Nẵng0935893595(mẹ) Võ Đoàn viên

52 57 NV2 Phạm Trần Ánh Nguyên 01/04/2006 Nữ Đà Nẵng Số nhà 63,đường trần bích san, tổ 13 phường hòa hiệp nam quận liên chiểu0905034153 (Mẹ) Tổ trưởng

53 58 NV2 Lê Hà Hải Yến 15/09/2006 Nữ Đà Nẵng K447/60 Nguyễn Lương Bằng, Phường Hòa Khánh Bắc, Liên Chiểu, Đà Nẵng0941484548 ( Mẹ )

5 59 NV2 Trần Công Anh Ngọc 28/01/2006 Đà Nẵng Nam THCS Nguyễn Lương Bằng R

54 60 NV2 Nguyễn Thị Quỳnh Oanh 26/06/2006 Nữ

Thành phố Đà 

Nẵng h71/25 Tổ 16 K144 Nguyễn Lương Bằng, phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu0355459834 mẹ Võ Lớp phó Kỉ luật

55 61 NV2 LÊ HUỲNH SƯƠNG PHƯƠNG 21/03/2006 Nữ Đà Nẵng 773 Nguyễn Lương Bằng, Phường Hòa Hiệp Nam, Quận Liên Chiểu0935598520 (BT) Võ

56 62 NV2 Nguyễn Lê Khánh Ngọc 26/05/2006 nữ Thừa Thiên Huế H75/38 kiệt 202 hoàng văn thái, tổ 42, p hoà khánh nam, q liên chiểu0935742565( mẹ ) Bóng rổ Đoàn viên

57 63 NV2 Đặng Thị Khánh Thư 02/06/2006 Nữ Đà Nẵng K177/01 tổ 7 phường hoà hiệp Bắc quận Liên chiểu0775465242 (BT) Tổ trưởng

58 64 NV2 Bùi Yến Linh 03/06/2006 Nữ Đà Nẵng Tổ 44 , phường Hoà Hiệp Nam ,quận Liên Chiểu0768253061 (mẹ) Bóng rổ Chi đội trưởng

7 65 NV2 Nguyễn Trần Duy Uyên 24/04/2006 Đà Nẵng Nữ THCS Nguyễn Thái Bình r

59 66 NV2 Võ Thị Như Ngân 16/08/2006 Nữ Đà Nẵng Lô 31-B2 , đường Nguyễn Tất Thành , Tổ 32 phường Hoà Hiệp Nam , Quận Liên Chiểu0905595510 (BT) Bóng rổ

60 67 NV2 Trần Thị Nhã Quyên 05/08/2006 Nữ Đà Nẵng K42/16 ngô sĩ liên, Liên Chiểu, Đà Nẵng 0989441714  ba Bóng rổ

61 68 NV2 Trần Thị Quỳnh Trâm 08/09/2006 Nữ Đà Nẵng 32/7 Tô Hiệu, tổ 104, phường Hoà Minh, quận Liên Chiểu.0905999267 ( Mẹ ) Bóng rổ Tổ trưởng

62 69 NV2 Ngô Hồ Quốc Bình 11/01/2006 NaM Đà Nẵng sn.k75/12/5 ĐỒNG KÈ,TỔ45,PHƯỜNG HÒA KHẢNH BĂC,QUẬN LIÊN CHIỂU KHA0919688322(Bố) Cầu lông LP Lao Động

63 70 NV2 Nguyễn Lê Vy 13/04/2006 Nữ Đà Nẵng Tổ 67 Hòa Khánh Nam quận Liên ChiểuSố điện thoại mẹ: 0906535052Cầu lông

64 71 NV2 Võ Xuân Tài 13/11/2006 Nam Đà Nẵng K119 h09/22/20 phạm như xương , tổ 16 Hòa Khánh Nam ,Liên Chiểu0705252907(Mẹ ) --- 0327650397( Bố )Bóng rổ

65 72 NV2 Trần Thị Bảo Ngọc 22/09/2006 Nữ Đà Nẵng 212 Trần Quý Khoách , tổ 68 , phường Hoà Minh , quận Liên Chiểu365013878 Cầu lông

66 73 NV2 Phạm Lê Khánh Vy 11/09/2006 Nữ Quảng Nam K183/55/14 Tô Hiệu, phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu0795560551(bản thân) Bóng rổ



67 74 NV2 Phan Minh Hà 21/03/2006 Nữ Đà Nẵng Đường Đồng trí 7 , Tổ 50 ,Hòa Khánh Nam,Liên Chiểu,TP Đà nẵng933752471

68 75 NV2 Lưu Bảo Trân 28/12/2006 nữ

thành phố Hồ Chí 

Minh số 4 Nam Cao ,phường Hòa Khánh Nam , quận Liên Chiểusố của ba 09092812269 Cầu lông

6 76 NV2 Nguyễn Thị Yến Vy 01/01/2006 Đà Nẵng Nữ THCS Ngô Thì Nhậm r

69 77 NV2 Nguyễn Đỗ Khánh Linh 08/10/2006 Nữ Tp Đà Nẵng 22 Đồng Bài 1, P.Hòa Khánh Bắc, Q.Liên Chiểu0988782527 số của Bố Nguyễn Triều TrọngĐCầu lông Đoàn viên

70 78 NV2 Nguyễn Phương Thảo 23/08/2006 Nữ Đà Nẵng Số nhà 22, đường Nguyễn Phước Chu, tổ 24 phường Hoà Hiệp Bắc, quận Liên ChiểuSđt mẹ: 0353839380 Cầu lông

71 79 NV2 NGUYỄN CỮU NHƯ QUỲNH 24/09/2006 NỮ ĐÀ NẴNG 87 ĐỒNG TRÍ 3 932532227 Cầu lông KHÔNG

72 80 NV2 Lê Nguyễn Quỳnh Như 17/10/2006 Nữ Quảng Nam 135 đường Phan Đình Giót , tổ 11 , phường Hoà Hiệp Nam , quận Liên Chiểu0903738662 ( mẹ ) Cầu lông Lớp phó học tập

73 81 NV2 Phạm Nguyễn Mỹ Uyên 23/03/2006 Nữ Đà Nẵng 32,Đỗ Năng Tế/58,phường Hòa Minh,quận Liên Chiểu0905354441 sđt mẹ Cầu lông Tổ Trưởng

74 82 NV2 Thái Bảo Trâm 26/09/2006 Nữ Đà Nẵng 211A/14 Dũng Sĩ Thanh KHê 935355917 Cầu lông Lớp trưởng

75 83 NV2 Võ Nguyễn Huyền Trang 06/06/2006 Nữ Đà Nẵng K32/26 Thanh Sơn, tổ 17, phường Thanh Bình, quận Hải Châu0385058059 (sđt của mẹ)

76 84 NV2 Lê Tự Gia Hưng 24/08/2006 Nam Đà Nẵng k86/9 Nguyễn Huy Tưởng,Phường Hòa Minh,Quận Liên Chiểu,Đà Nẵng0905605885 Mẹ Bóng đá

77 85 NV2 Trần Lê Duy 21/06/2006 Nam Đà Nẵng K02E/63 Nguyễn Văn Cừ , Tổ 28 , Phường Hoà Hiệp Bắc ,Quận Liên Chiểu935996626 Cầu lông

78 86 NV2 Đoàn Phú Hưng 13/06/2006 Nam Đà Nẵng H17/65 K14 Nguyễn Phước Chu, Liên Chiểu, Đà Nẵng377864406 Cầu lông

79 87 NV2 Dương Thị Mỹ Tâm 06/01/2006 Nữ Đà Nẵng K36/55 Lý Thái Tông.Tổ 44 phường Thanh Khê Tây quận Thanh KhêMẹ:0783268043 Cầu lông

80 88 NV2 Nguyễn Thị Tố Uyên 26/04/2006 Nữ Đà Nẵng K120 đường Nguyễn Huy Tưởng, tổ 112, phường Hoà Minh, quận Liên Chiểu0935589259 ( mẹ ) Cầu lông

81 89 NV2 Nguyễn Văn Minh 13/03/2006 Nam Thừa Thiên Huế Số nhà: 24 Đường: Bàu Năng 12 Tổ: 18 Phường: Hòa Minh Quận: Liên Chiểu905513261

82 90 NV2 Lương An Thục Quyên 28/02/2006 nữ

Thành phố Hồ 

Chí Minh K80 Nguyễn Chánh H34/18/08 , tổ 17 Phường Hoà Khánh Bắc,quận Liên Chiểu0903637353 (Ba) Cầu lông

83 91 NV2 Nguyễn Thị Thanh Tuyền 15/06/2006 Nữ Đà Nẵng 38 Đồng Kè, phường Hòa Khánh Bắc , quận Liên Chiểu905880309 Cầu lông

84 92 NV2 Phạm Thị Thảo Nguyên 17/08/2006 Nữ Đà Nẵng Tổ 15, H116/11 K109 Phạm Như Xương, Hoà Khánh Nam, Liên Chiểu0935072567 ( Số Của Ba học sinh )Võ Tổ trưởng

85 93 NV2 Lê Văn Vũ 21/03/2006 Nam Đà Nẵng 116/03 Hoàng Văn Thái, tổ 38 Hoà Khánh Nam, Liên Chiểu763038421 Bóng đá

86 94 NV2 Võ Thị Khánh Ngân 08/07/2006 Nữ

Thành Phố Đà 

Nẵng Khu chung cư hòa khánh bắc Khu E1, tầng 603, phường hòa minh, quận liên chiểu903520698 Bóng rổ LP văn thể mỹ

87 95 NV2 Trần Mạnh Dũng 28/04/2006 Nam Thái Bình Số nhà 36 ,Đường hàm trung 7, Tổ 19, Phường Hoà Hiệp Nam, Quận Liên ChiểuMẹ:0942401980 Bóng đá

88 96 NV2 Lê Thị Quỳnh 30/10/2006 Nữ Thừa Thiên Huế Kiệt 183 Tô Hiệu , phường Hòa Minh , quận Liên ChiểuSđt học sinh: 0349727510 Tổ trưởng

89 97 NV2 Hồ Bảo Quyên 25/10/2006 Nữ Hà Tĩnh Tổ 37 Kiệt 64 H4/18 Phan Văn Định phường Hoà Khánh Bắc quận Liên Chiểu thành phố Đà Nẵng0867882520 (chính mình ) 0989955934 (bố) 0983522553 (mẹ )Cầu lông

90 98 NV2 Văn Công Trường Thịnh 24/03/2006 Nam Đà Nẵng 181/31 Nguyễn Phước Nguyên tổ 60 ,phường An Khê ,quận Thanh Khê914023129

91 100 NV2 LÊ MINH TÙNG 08/08/2006 Nam Đà Nẵng 376 Tôn Đản, phường Hoà An, quận Cẩm LệSố điện thoại của ba: 0908665939Võ

92 101 NV2 Nguyễn Thị Phương Trinh 04/02/2006 Nữ Thừa Thiên Huế 49, Phú Lộc 19 tổ dân phố 42, phường Thanh Khê Tây ,quận Thanh Khê0932614159 ( số của mẹ) Cầu lông

93 102 NV2 Võ Nhất Bằng 18/09/2006 Nam Đà Nẵng K14 H3/18 đường bùi Chát, Tổ 41 phường hòa khánh bắc ,Quận liên Chiểu985.573.232

94 103 NV2 Lê Quỳnh Thảo Nguyên 26/02/2006 Nữ Đà Nẵng 21/10 Nguyễn Lương Bằng 0905212313(ba) Sao Đỏ/Lớp Phó

95 104 NV2 Trần Bảo Long 18/08/2006 Nam Đà Nẵng 142/21 k Âu Cơ 879454502 Bóng đá

96 105 NV2 TRịNH PHƯƠNG DUNG 12/08/2006 nữ

Đa Khoa Liên 

Chiểu Đà Nẵng tổ 14 /109/76 phạm như xương , hòa khánh nam liên chiểu đà nẵng0988253788: Mẹ Cầu lông

97 106 NV2 Trần Nguyễn Thành Nhân 28/04/2006 Nam Thừa Thiên Huế Xã Phú Diên, huyện Phú Vang SĐT của ba: 0378102491

98 107 NV2 Lê Văn Tú 10/08/2006 Nam Quảng Nam K82 Nguyễn Chánh, tổ 94, phường Hòa Minh, quận Liên ChiểuSđt của mẹ: 0762287107 Bóng đá

99 108 NV2 Nguyễn Hữu Dũng 15/08/2006 Nam Thừa Thiên Huế K72/9 Phan Văn Định tổ 36, Phường Hoà Khánh Bắc, Quận Liên Chiểu0989050990 số điện thoại của ba Trong lớp

100 109 NV2 TRẦN LÊ CẨM DUYÊN 20/05/2006 Nữ Đà Nẵng 09 Đồng Bài 1 quận Liên chiểu phường Hòa Khánh Bắc thành phố Đà Nẵng0964829799 ( mẹ ) Cầu lông Tổ trưởng

10 110 NV2 Trần Thị Ngọc Diệu 06/07/2006 Đà Nẵng Nữ THCS Nguyễn Lương Bằng r

101 111 NV2 Phạm Thị Kiều Oanh 13/10/2006 Nữ Đà Nẵng 07 Đoàn Nhữ Hài tổ 10 phường Hoà Khê quận Thanh KhêSđt của ba:0972371405 Cầu lông

102 112 NV2 Nguyễn Thị Thu Hân 13/09/2006 Nữ Quảng Nam Tổ 13, Thôn Tú Phương, Xã Bình Tú, Huyện Thăng Bình0905177706 (Ba) Bóng đá Sao Đỏ

103 113 NV2 Nguyễn Trọng Tiến 15/03/2006 Nam

Thành phố Đà 

Nẵng. 7 Hoàng Trung Thông, phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu0913469763 ( sđt mẹ ) Bóng đá Tổ trưởng

11 114 NV2 Nguyễn Thị Nhung 21/07/2006 Thanh Hóa Nữ THCS Lương Thế Vinh r

104 115 NV2 Nguyễn Hoàng Minh Đạt 10/04/2006 Nam Đà Nẵng 45 Đà Sơn, tổ 56, quận Liên Chiểu. 0334108927 (sđt học sinh )Võ

105 116 NV2 Nguyễn Tuấn kiệt 13/10/2005 Nam Quảng Nam K47/22/11; Nguyễn Lương Bằng ; tổ 19 ; Phường Hoà khánh Bắc ; Quận Liên Chiểu0905703322 ( của ba) Bóng đá

106 117 NV2 lê Công Quốc Hoàng 06/05/2006 Nam Đà Nẵng 93 phùng chí kiên,tổ 55,phường hòa minh,quận Liên Chiểu905336250 Bóng đá

107 118 NV2 Huỳnh Anh Tuấn 26/08/2006 Nam Đà Nẵng Lô 330B8, Hồng Phước 3, Hoà Khánh Bắc, Liên Chiểu, Đà Nẵng762727747 Bóng đá Đội viên

108 119 NV2 Nguyễn Trường Hải 13/11/2006 Nam Quảng Nam 203 lê thạch,tổ 72,phường Hòa An,quận Cẩm Lệ0911034555(số điện thoại của ba)Võ

109 120 NV2 TRẦN GIA MINH 06/10/2006 Nam Đà Nẵng k85/31 Nguyễn Lương Bằng 0941305559 : Mẹ



110 121 NV2 Nguyễn Thị Minh Ánh 07/04/2006 Nữ Hưng Yên Số nhà lô10C3 Đường Mộc Bài 5,tổ 01,phường Hoà Khánh Nam,Quận Liên Chiểu0346586685 của mẹ LP Kỷ luật

111 123 NV2 Trần Mai Ca 05/08/2006 Nữ Đà Nẵng k43/71 Cù Chính Lan, tổ 11, phường Hoà Khê, quận Thanh Khê0905815345 số điện thoại của ba LP Văn thể mỹ

112 124 NV2 Lê Trọng Nhân 14/10/2006 Nam Hưng Yên 57 Nguyễn Biểu,, phường Hòa khê, quận Thanh Khê913427729 Cầu lông Đoàn viên

113 125 NV2 Đào Duy Kiên 04/02/2006 Nam Đà Nẵng 334/20 tôn đản 905877804 Bóng đá

114 126 NV2 Trần Thị Quỳnh Tiên 30/10/2006 Đà Nẵng Nữ THCS Lương Thế Vinh r

115 127 NV2 Lê Uyên Nhi 10/05/2021 Nữ Đà Nẵng K246/29 Ông Ích Khiêm , tổ 7 , phường Tân Chính , quận Thanh Khê0905827880 mẹ Bóng rổ Tổ trưởng

116 128 NV2 Phạm Thị Ly Sa 10/03/2006 Nữ Đà Nẵng K814/39 Trần Cao Vân,tổ 34,phường thanh khê đông,quận thanh khê0898200766: mẹ Cầu lông Tổ trưởng

117 129 NV2 NGUYỄN NGỌC BẢO TRÂN 22/11/2006 Nữ Đà Nẵng 102 Nguyễn Xí 362082353 Sao đỏ

116 130 NV2 Nguyễn Minh Nhật 14/06/2006 Nam Đà nẵng 144/17 Nguyễn Như Hạnh, tổ 5, phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu0905313219 (Nguyễn Văn Thuận)Cầu lông

117 131 NV2 Nguyễn Thị Nhật Thùy 02/05/2006 Nữ Đà Nẵng Tổ 32 phường Hòa Minh,quận Liên Chiểu,Thành phố Đà NẵngBa 0905502582 Cầu lông Lớp trưởng

118 132 NV2 Võ Hoàng Vũ 12/09/2006 Nam Đà Nẵng K129/19 Phạm Như Xương, Tổ 18, Phường Hòa Khánh Nam, Quận Liên Chiểu0935119433 Cha Bóng rổ

119 133 NV2 Lê Minh Thư 13/05/2006 Nữ Khánh Hoà 28 phan thị nể, tổ 79 hoà phú 8, phường hoà minh, quận liên chiểu865989768 Cầu lông

120 134 NV2 Nguyễn Hoàng Việt Đức 11/08/2006 Nam Quảng Nam H12/37 - K02B Bàu Trảng 7 - 3 - Thanh Khê Tây - Thank Khê0763553131(số của mẹ) Bóng đá

121 135 NV2 Nguyễn Hải Hoàng 29/06/2006 Nam Đà Nẵng 672b/27 Trần Cao Vân Tổ 8 Phường Xuân Hà Quận Thanh KhêSđt mẹ:0905147991 Bóng đá

122 137 NV2 Phạm nguyễn yến nhi 12/07/2006 Nữ Đà nẵng K47/3 nguyễn lương bằng.Tổ 18. Phường hoà khánh bắc. Quận liên chiểu0905171670 ( số của ba )

123 138 NV2 Nguyễn Mỹ Hà 06/09/2006 Nữ Đà Nẵng K97/30 Nguyễn Lương Bằng, tổ 22, phường Hoà Khánh Bắc, quận Liên Chiểu0935860830 (Ba) Cầu lông

124 139 NV2 Nguyễn Thanh Bình 15/09/2006 Nam Đà Nẵng Chung cư Phú Thạnh 5/tổ 60, phường Hoà Minh/Liên Chiểu0905822223(bố)

125 140 NV2 Vĩnh Tôn Nữ Thục Đoan 30/04/2006 Nữ Đà Nẵng K82/h15/22 Nguyễn Lương Bằng.Tổ10.Quận:Liên Chiểu.Phường:Hoà Khánh BắcBa:0775920201 Cầu lông

126 141 NV2 Lê Hữu Minh Đức 13/12/2006 Nam Đà Nẵng Kiệt 23/25,đường Nguyễn Văn Huề,phường Thanh Khê Tây,quận Thanh Khê772490655 Bóng đá

127 142 NV2 Nguyễn Viết Hưng 15/10/2006 Nam Đà Nẵng 55 Hoà Minh 8 , Tổ 79, phường Hoà Minh, quận Liên Chiểu ,Thành phố Đà Nẵng779436520 Bóng đá

128 143 NV2 Nguyễn Nhật Khánh 01/05/2006 Nam Quảng Nam K245/29 Nguyễn Công Hoan, Hòa An, Cẩm Lệ, Đà Nẵng0913089353 - Ba

129 144 NV2 Ngô Văn Minh Duy 09/01/2006 Nam Đà Nẵng 05/326/ Quận Liên Chiểu 779413021 Bóng đá

130 145 NV2 Nguyễn Hoài Uyên Nhi 16/07/2006 Nữ Đà Nẵng k58/58 Ông Ích Khiêm 0905102245(ba) Bóng rổ LP văn thể mỹ

131 146 NV2 Huỳnh Văn Hoàng 05/06/2006 Nam Đà Nẵng 58/33 Hà Huy Tập/Tổ 2/ phường thạnh khê đông/quận Thanh khê934897386 Bóng đá

132 147 NV2 Trần Mai Anh 14/09/2006 Nữ Đà Nẵng 109 Dương Đức Hiền 935206215 Bóng rổ

16 148 NV2 Trần Quang Dũng 15/04/2005 Đà Nẵng Nam THCS Lương Thế Vinh r

133 149 NV2 Lê Phan Thạch 15/09/2006 Nam Đà Nẵng 07 Chơn Tâm 11, Hòa Minh, Liên Chiểu0906525675( ĐT của mẹ), 0905193675(ĐT của ba)Bóng đá

134 150 NV2 Lê Thị Yến Vy 05/03/2006 Nữ Đà Nẵng 44 Đàm Thanh 4. Phường Hoà Hiệp Nam. Quận Liên Chiểu. Thành phố Đà Nẵng0762787576 ( Số điện thoại của em)Võ Tổ trưởng

135 151 NV2 Trương Tâm Như 18/05/2006 Nữ Đà Nẵng Tổ 3, phường Hòa Hiệp Nam, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng905434889

136 152 NV2 Nguyễn Phạm Thanh Thảo 19/12/2006 Nữ Quảng Nam H44/10 k64 Trần Đình Tri phường Hòa Minh quận Liên Chiểu Đà Nẵng931617443 Cầu lông Tổ trưởng

137 153 NV2 Đào Ngọc Việt Hưng 20/09/2006 Nam Đà Nẵng K02B/20,Bàu Trảng 7/Tổ 3, Phường Thanh Khê Tây/Quận Thanh Khê0774329619 ( Của mẹ ) Bóng đá

138 154 NV2 HUỲNH THỊ BẠN 22/07/2006 Nữ Quảng Nam 209,dũng sĩ thanh khê/tổ 51,phường Thanh Khê Tây/ quận Thanh Khê/ thành phố Đà Nẵng077454773(số điện thoại của em)Cầu lông

139 155 NV2 Lê Thanh Công 29/04/2006 Nam Đà Nẵng Số nhà: 159/1.Đường: Trần Cao Vân.Tổ: 07.Phường: Tam Thuận.Quận: Thanh KhêSố điện thoại của ba: 0905217518Cầu lông

140 156 NV2 Nguyễn Viết Duy Khánh 09/02/2009 Nam Quảng Nam Tổ 4 thôn trung sơn xã hòa liên huyện hòa vang thành phố đà nẵng932455425 Cầu lông Tổ phó

141 157 NV2 Trương Thị Bảo Linh 08/10/2006 Nữ Đà Nẵng K145/03 nguyễn huy tưởng 0901982878 (của mẹ) Cầu lông

142 158 NV2 Nguyễn Lê Huyền Trâm 01/01/2006 Nữ Đà Nẵng Tổ 36,Phường Hoà Hiệp Nam,Quận Liên ChiểuMẹ:0934961101 Tổ trưởng

143 159 NV2 Huỳnh Thị Hồng Ngọc 03/10/2006 Nữ Đà Nẵng Tổ 99 Phường Hòa Minh Quận Liên Chiểu Thành Phố Đà Nẵng0792772955 ( sđt của mẹ em )

144 160 NV2 Châu Gia Kiệt 14/07/2006 Nam Đà Nẵng 156,Nguyễn Như Hạnh/ tổ 3,Hoà Minh / Liên Chiểu0898438382 Mẹ

1 TT Đặng Tấn Vinh 22/10/2006 Nam Đà Nẵng Tổ 34, Phường Hòa Hiệp Nam, Quận Liên Chiểu0905960588 ( Ba )

2 TT Lê Nguyễn Huyền Trang 12/02/2006 Nữ Quảng Nam Tổ 65 ,kiệt 317/39 Âu cơ phường Hòa Khánh Bắc quận Liên chiểu Thành phố Đà Nẵng0902850223 ( Mẹ ) Cầu lông

3 TT Trần Hoàng Huy 29/06/2006 Nam Đà Nẵng K157, Nguyễn văn Cừ, tổ 7, Hòa Hiệp Bắc, Liên Chiểu , ĐN935722957

4 TT Nguyễn Phan Minh Sơn 18/11/2005 Nam Tp Đà Nẵng

Tổ 65 : Số nhà :305 -Âu Cơ - 

Hòa Khánh Bắc - Quận Liên 0782966309 của Mẹ Bóng đá

III. TUYỂN THẲNG

TỔNG TUYỂN THẲNG: 04/5

TỔNG NGUYỆN VỌNG 2:156/160


















